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1 17020327 Nguyễn Trần Huy QH-2017-I/CQ-M2 CQ Cấm thi

2 17020578 Nguyễn Hữu Nam Anh QH-2017-I/CQ-C-B CQ Cấm thi

3 17020626 Nguyễn Cao Cường QH-2017-I/CQ-C-C CQ Cấm thi

4 17020698 Nguyễn Tiến Đức QH-2017-I/CQ-C-E CQ Cấm thi

5 17020735 Nguyễn Quang Hiệp QH-2017-I/CQ-C-L CQ Cấm thi

6 17020747 Nguyễn Phương Hiếu QH-2017-I/CQ-C-E CQ Cấm thi

7 17020756 Hoàng Đình Hoan QH-2017-I/CQ-A-E CQ Cấm thi

8 17021153 Đặng Minh Hoàng QH-2017-I/CQ-J CQ Cấm thi

9 17021199 Nguyễn Hoài Nam QH-2017-I/CQ-C-A-C CQ Cấm thi

10 18020005 Nguyễn Thanh Bình QH-2018-I/CQ-M1 CQ Cấm thi

11 18020185 Trần Việt Bắc QH-2018-I/CQ-K1 CQ Cấm thi

12 18020218 Phan Thanh Bình QH-2018-I/CQ-N CQ Cấm thi

13 18020360 Vũ Tiến Dũng QH-2018-I/CQ-A-E CQ Cấm thi

14 18020377 Hoàng Trung Dũng QH-2018-I/CQ-N CQ Cấm thi

15 18020456 Phạm Xuân Hanh QH-2018-I/CQ-N CQ Cấm thi

16 18020708 Lê Đình Khánh QH-2018-I/CQ-E CQ Cấm thi

17 18020784 Nguyễn Xuân Lộc QH-2018-I/CQ-C-B CQ Cấm thi

18 18021003 Nguyễn Viết Nam Phong QH-2018-I/CQ-C-E CQ Cấm thi

19 18021004 Nguyễn Minh Phú QH-2018-I/CQ-K2 CQ Cấm thi

20 18021079 Nguyễn Ngọc Sơn QH-2018-I/CQ-J CQ Cấm thi

21 18021239 Nguyễn Hữu Thông QH-2018-I/CQ-R CQ Cấm thi

22 18021356 Phí Văn Tuân QH-2018-I/CQ-K1 CQ Cấm thi

23 19020031 Lê Hoàng Anh QH-2019-I/CQ-N CQ Cấm thi

24 19020076 Đỗ Hồng Hà QH-2019-I/CQ-C-CLC CQ Cấm thi

25 19020221 Nguyễn Lương Bằng QH-2019-I/CQ-C-B CQ Cấm thi

26 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh QH-2019-I/CQ-C-B CQ Cấm thi

27 19020835 Phạm Đức Kiên QH-2019-I/CQ-H CQ Cấm thi

28 19020880 Trịnh Đình Đức Anh QH-2019-I/CQ-XD CQ Cấm thi

29 19020893 Phạm Tuấn Đạt QH-2019-I/CQ-XD CQ Cấm thi

30 19020901 Phan Xuân Đức QH-2019-I/CQ-XD CQ Cấm thi

31 19020902 Văn Ngọc Đức QH-2019-I/CQ-XD CQ Cấm thi

32 19021142 Nguyễn Quang Anh QH-2019-I/CQ-A-E CQ Cấm thi

33 19021563 Trịnh Duy Linh QH-2019-I/CQ-AG CQ Cấm thi

34 20020062 Trần Quý Nhất QH-2020-I/CQ-C-B CQ Cấm thi

35 20020547 Hà Văn Mạnh QH-2020-I/CQ-A-G CQ Cấm thi

36 20020660 Nguyễn Công Hậu QH-2020-I/CQ-R CQ Cấm thi

37 20020781 Vũ Minh Đức QH-2020-I/CQ-E CQ Cấm thi

38 20020805 Ngô Văn Khải QH-2020-I/CQ-E CQ Cấm thi

39 20020972 Nguyễn Văn Dũng QH-2020-I/CQ-XD1 CQ Cấm thi

40 20020980 Nguyễn Văn Đạt QH-2020-I/CQ-XD1 CQ Cấm thi

41 20021031 Vũ Đức Phú QH-2020-I/CQ-XD2 CQ Cấm thi

42 21020400 Tạ Xuân Tùng QH-2021-I/CQ-C-D CQ Cấm thi

43 21020570 Lê Hải Vân QH-2021-I/CQ-R CQ Cấm thi
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44 21020812 Lê Thành Đại QH-2021-I/CQ-A-G CQ Cấm thi

45 21020958 Vũ Minh Công QH-2021-I/CQ-E CQ Cấm thi

46 21021158 Kiều Ngọc Cương QH-2021-I/CQ-XD1 CQ Cấm thi

47 21021183 Hoàng Minh Hiếu QH-2021-I/CQ-XD2 CQ Cấm thi

48 21021186 Phan Huy Hoàng QH-2021-I/CQ-XD1 CQ Cấm thi

49 21021220 Nguyễn Tuấn Nhật QH-2021-I/CQ-XD1 CQ Cấm thi

50 21021450 Nguyễn Quang Tùng QH-2021-I/CQ-A-E CQ Cấm thi

51 22020120 Nguyễn Thị Hà Phương QH-2022-I/CQ-A-G CQ Cấm thi

52 22025202 Quách Đình Huy QH-2022-I/CQ-XD2 CQ Cấm thi

53 22027132 Lê Quốc Tuấn QH-2022-I/CQ-A-E CQ Cấm thi

54 21021664 Lục Thành Lương QH-2021-I/CQ-K CQ MGHP Cấm thi

55 17020498 Nguyễn Xuân Đức QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC TT23 Cấm thi

56 17020528 Bùi Đức Minh QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC TT23 Cấm thi

57 17021225 Trình Đức Duy QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 TT23 Cấm thi

58 17021309 Trần Hải Nam QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 TT23 Cấm thi

59 18020638 Nguyễn Tiến Hoàng Huy QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 TT23 Cấm thi

60 18020690 Đào Ngọc Khánh QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 TT23 Cấm thi

61 18020696 Đặng Quốc Khánh QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 TT23 Cấm thi

62 18020844 Phạm Đào Hoàng Long QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 TT23 Cấm thi

63 18020992 Nguyễn Thế Phan QH-2018-I/CQ-C-A-CLC3 TT23 Cấm thi

64 18021222 Nguyễn Xương Thìn QH-2018-I/CQ-C-A-CLC2 TT23 Cấm thi

65 18021433 Phạm Dương Vũ QH-2018-I/CQ-C-A-CLC1 TT23 Cấm thi

66 19021070 Nguyễn TrungKiên QH-2019-I/CQ-M-CLC2 TT23 Cấm thi

67 19021119 Phạm Minh Tiến QH-2019-I/CQ-M-CLC1 TT23 Cấm thi

68 19021227 Nguyễn Duy Cao QH-2019-I/CQ-C-A-CLC3 TT23 Cấm thi

69 19021291 Dương Việt Hùng QH-2019-I/CQ-T-CLC TT23 Cấm thi

70 19021338 Hà Phương Nam QH-2019-I/CQ-C-A-CLC3 TT23 Cấm thi

71 19021418 Hồ Trần Bình QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC2 TT23 Cấm thi

72 19021452 Phạm Minh Hiếu QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC2 TT23 Cấm thi

73 20021485 Lê Tuấn Anh QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC2 TT23 Cấm thi

74 20021541 Trần Văn Huy QH-2020-I/CQ-Đ-A-CLC1 TT23 Cấm thi

75 21020700 Nguyễn Quang Nhật QH-2021-I/CQ-Đ-A-CLC2 TT23 Cấm thi

76 21021360 Bùi Công Sơn QH-2021-I/CQ-M-CLC2 TT23 Cấm thi

77 21021471 Nguyễn Đức Dương QH-2021-I/CQ-T-CLC TT23 Cấm thi

78 22024563 Lê Xuân Tùng QH-2022-I/CQ-T-CLC TT23 Cấm thi

79 22025544 Lã Anh Tú QH-2022-I/CQ-N-CLC TT23 Cấm thi


